
BÀI TẬP HỌC KỲ II LỚP 7
A/ ĐẠI SỐ - THỐNG KÊ:

1/ Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ (tính theo kW) trong một xóm gồm 50 hộ. Người đó đã ghi lại như sau:
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a) Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa của nó?
b) Trung bình một nhà dung bao nhiêu kW điện?

c) Vẽ biểu đồ và nhận xét

d) Giả sử nếu dùng dưới 80kW, trung bình mỗi kW phải trả 800 đồng cho 1 kW và trung bình mỗi kW phải trả 750 đồng nếu dung trên 80kW. Tính giá tiền trung bình mà xóm đó phải trả cho việc tiêu thụ điện năng?
2/ Trong một đợt kiểm tra chất lượng, thầy cô đã lấy ra 60 bài kiểm tra môn Toán để nhận xét. Kết quả đã thu được như sau
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a) Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa của nó?
b) Số điểm trung bình là bao nhiêu?

c) Vẽ biểu đồ và nhận xét.

d) Để số điểm trung bình tăng thêm 0.3 thì phải lấy ra khoảng bao nhiêu bài kiểm tra đạt điểm 10 nữa ?

3/ Có 30 đội bong tham gia một giải bong đá. Mỗi đội đề phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác
a) Mỗi đội phải đá tổng cộng bao nhiêu trận trong suốt mùa giải

b) Số bàn thắng qua các trận đấu được ghi nhận lại như sau

	Số bàn thắng (x)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tần số (n)
	100
	200
	175
	180
	50
	20
	5
	10
	1


i. Hỏi có bao nhiêu trận đấu hoà?

ii. Hỏi trung bình một trận có bao nhiêu bàn thắng được ghi?

iii. Vẽ biểu đồ và nhận xét?

4/ Lớp 7A gồm 50 học sinh. Mỗi ngày khi gọi các bạn lên để kiểm tra miệng, thầy đã ghi lại kết quả của các bạn như sau
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Số còn lại do đã làm bài rất tốt trong đợt kiểm tra một tiết lúc trước nên thầy đã cho những học sinh đó được điểm 9,10 trong cột điểm kiểm tra miệng. Biết tỉ lệ giữa số lượng các bạn được thầy cho điểm 9 và 10 là 5:2.
a) Hỏi có tổng cộng bao nhiêu bạn được điểm 9, bao nhiêu bạn được điểm 10?

b) Tính số điểm kiểm tra miệng trung bình của lớp

c) Vẽ biểu đồ thể hiện số điểm của lớp 7A và nhận xét

5/ Lượng mưa hàng tháng từ tháng 4 đến tháng 10 trong một năm ở một vùng được trạm khí tượng ghi lại ở bảng sau
	Tháng
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Lượng mưa
	60
	70
	100
	110
	100
	120
	70


Vẽ biểu đồ và nhận xét 

6/ Có 2 xạ thủ cùng bắn cung và kết quả của họ lần lượt như sau
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Nhận xét về kết quả và khả năng của từng xạ thủ
7/ Lớp 7A gồm 45 học sinh. Mỗi ngày khi gọi các bạn lên để kiểm tra miệng, thầy đã ghi lại kết quả của các bạn như sau
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Số còn lại do đã làm bài rất tốt trong đợt kiểm tra một tiết lúc trước nên thầy đã cho những học sinh đó được điểm 9,10 trong cột điểm kiểm tra miệng. Biết tỉ lệ giữa số lượng các bạn được điểm 9 và 10 cho cột điểm miệng là 9:5.

a) Hỏi có tổng cộng bao nhiêu bạn được điểm 9, bao nhiêu bạn được điểm 10?

b) Tính số điểm kiểm tra miệng trung bình của lớp

c) Vẽ biểu đồ thể hiện số điểm của lớp 7A và nhận xét

8/ Số điểm kiểm tra miệng môn Toán của lớp 7A được ghi lại như sau
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a) Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa của nó?
b) Trung bình điểm kiểm tra của lớp 7A là bao nhiêu?

c) Vẽ biểu đồ và nhận xét

*d) Biết rằng mỗi học sinh của lớp 7A đều có cùng số cột điểm kiểm tra miệng và số học sinh của lớp nằm trong khoảng 30 đến 60. Hỏi mỗi học sinh của lớp sẽ có bao nhiêu cột điểm kiểm tra miệng?

9/ Trung bình cộng của 6 số là 4. Do them số thứ 7 nên giá trị trung bình tăng thêm 1. Hỏi số thứ 7 là bao nhiêu?
*10/ Một học sinh viết 27 số rồi tính trung bình cộng của chúng, nhưng sau đó lại viết tiếp số trung bình cộng của 27 số đó bên cạnh rồi tính luôn trung bình cộng của 28 số. Hỏi số trung bình cộng lúc sau nhỏ hơn hay lớn hơn trung bình cộng lúc đầu (của 27 số)

*11/ Trong một thành phố , tỉ lệ giữa số nữ và số nam là 59:67. Tuổi trung bình của nữa là 57, tuổi trung bình của nam là 51. Tính tuổi trung bình của cả thành phố đó.

12/ Điểm kiểm tra toán học kì II của lớp 7B được thống kê như sau:
	Điểm
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	1
	4
	15
	14
	10
	5
	1


a) Dựng biểu đồ đoạn thẳng (trục hoành biểu diễn điểm số, trục tung biểu diễn tần số)

b) Tính số trung bình cộng. Nêu ý nghĩa của số đó
13/ Thời gian làm bài tập (tính bằng phút) của 20 học sinh được ghi lại như sau:
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a.   Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu?

b.  Tính số trung bình cộng? Nêu ý nghĩa của số đó
14/ Điều tra về tuổi nghề (tính bằng năm) của 20 công nhân trong một phân

xưởng sản xuất ta có bảng số liệu sau
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a. Dấu hiệu ở đây là gì?Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa của nó?
b. Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của bảng số liệu trên.

15/ Điểm số của một đợt kiểm tra môn Địa được cho bởi biểu đồ sau
[image: image1.png]10





a) Tính số trung bình cộng. Nêu ý nghĩa của số đó
b) Nhận xét biểu đồ trên
16/ Một trường THCS gồm 1650 học sinh đã thống kê xếp loại học sinh và kết quả được cho ở biểu đồ hình tròn sau:
[image: image2.png]véu Kém
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a) Tính số lượng học sinh trung bình, khá, giỏi, yếu và kém
b) Nhận xét
BÀI TẬP LÀM THÊM: 3,5,8,10,14,15/ Sách bài tập
B/ ĐẠI SỐ - BIỂU THỨC ĐẠI SỐ:

17/ Rút gọn các biểu thức sau và xác định bậc của chúng
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18/ Rút gọn các biểu thức sau và xác định bậc của chúng:
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19/ Cho các đa thức sau:
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Xác định 
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20/ Cho các đa thức sau
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[image: image26.wmf]2
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Xác định đa thức R biết
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21/ Xác định giá trị của biểu thức:
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 (với a,b,c là các hằng số)

22/ Cho các đa thức:
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Xác định 
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23/  Tìm đa thức A biết A+(3x2y−2xy3)=2x2y−4xy3
24/ Cho các đa thức:
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a) Xác định đa thức 
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b) Xác định nghiệm của đa thức F(x) biết 
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c) Tìm giá trị của T tại 
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25/ Cho các đa thức:
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a) Rút gọn các đa thức trên.

b) Xác định đa thức  
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c) Xác định 1 nghiệm của đa thức P(x)
26/ Cho đa thức 
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a) Rút gọn đa thức trên

b) Tính giá trị đa thức trên với 
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27/ Tìm nghiệm của các đa thức sau:
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28/ Chứng tỏ rằng:
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29/ Cho đa thức f(x) biết  
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. Chứng tỏ rằng x=0 và x=2 là 2 nghiệm của đa thức f(x).

C/ ĐẠI SỐ - NÂNG CAO:
30/ Tìm một số tự nhiên có hai chữ số sao cho tổng của nó với số viết ngược lại của nó là 1 số chính phương

31/ Một lớp học có 50 học sinh. Chứng minh rằng có ít nhất 5 học sinh có tháng sinh giống nhau
32/ Cho 50 số tự nhiên bất kỳ, trong đó nếu có 4 số khác nhau thì chúng phải lập thành một tỉ lệ thức. Chứng minh rằng trong 50 số đó:

a) Có nhiều nhất 4 số khác nhau

b) Có ít nhất 13 số bằng nhau

33/ Phải lấy ít nhất bao nhiêu số tự nhiên để chắc chắn tồn tại hai số mà hiệu của chúng chia hết cho 5

34/ Một hội nghị HSG có 100 học sinh tham dự, một người đều quen ít nhất 50 người khác. Chứng minh rằng có thể chọn được 4 học sinh xếp ngồi quanh một bàn tròn sao cho bất cứ 2 người nào ngồi cạnh nhau cũng quen nhau

35/ Hai nghìn đồng đâu mất rồi? 
Hùng, Nam, Sơn góp nhau mỗi người 5 nghìn đồng cùng ăn chung. Họ ăn hết tổng cộng 11 nghìn đồng. Bác chủ quán thối lại họ 4 tờ 1 nghìn đồng. Họ chia nhau mỗi người một tờ, còn một tờ đưa cho cậu bé.

Bỗng Hùng chợt nghĩ ra:

· Chúng ta mất 2 nghìn đồng rồi. Này nhé: Mỗi người đã trả thật sự là 4 nghình đồng, như vậy tổng cộng 12 nghìn đồng, cộng 1 nghìn đã đưa cho cậu bé là 13 nghìn. Thế mà lúc đầu ta đã góp tổng cộng là 15 nghìn đồng mà!!
Nam và Sơn ngẩn ra, không biết tại sao. Bạn hãy giúp ba bạn ấy giải thích vấn đề này?

36/ Mình đang ở đâu vậy?
Tại một vùng biên giới Pháp – Ý có 2 làng người Pháp và ý cạnh nhau. Dân Ý ở đâu có một phong tục đặc biệt: thay cho câu trả lời “có” họ sẽ lắc đầu ngược lại thì họ sẽ gật đầu.

Một du khác đã hỏi người dân  mà ông ta gặp. Biết ông chỉ cần hỏi một câu thì ông sẽ biết ông đang ở đâu. Em nghĩ xem ông đã hỏi câu gì? Giải thích

37/ Ba bạn Thu, Oanh, Hằng gặp nhau tại hội nghị HSG của quận. Họ của ba bạn là Lê, Nguyễn, Phạm. Trường các bạn học là Trưng Vương, Quang Trung, Hoàn Kiếm. Biết rằng

· Hằng không mang họ Lê
· Oanh không mang họ Phạm

· Oanh không học ở trường Hoàn Kiếm.

· Hằng không học ở trường Trưng Vương

· Bạn có học Phạm không học ở trường Quang Trung

Xác định họ tên và trường của từng bạn?

Điểm
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